KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: AN NINH MẠNG
MÃ NGÀNH: 6480216
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC102
	Kỹ thuật lập trình 
	4(2,2,5)
	
	

	5
	TTC103
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	6
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	7
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	8
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	9
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(b)
	

	10
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(b)
	

	11
	TTC105
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	TTC103(a)
	

	12
	TTC143
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	
	

	13
	TTC144
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	TTC143(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	14
	TTC150
	Quản trị mạng trên Linux
	3(2,1,5)
	TTC143(a)
	

	15
	TTC145
	Thiết lập hệ thống mạng
	4(3,1,7)
	TTC144(a)
	

	16
	TTC148
	Thiết bị mạng 
	3(2,1,5)
	TTC144(a)
	

	17
	TTC1604
	Kỹ thuật hack 
	4(3,1,7)
	TTC150(a)
	

	18
	TTC152
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	TTC144(a)
	

	19
	TTC165
	Đồ án quản trị mạng (**)
	1(0,1,0)
	TTC145(b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	4
	
	

	20
	TTC120
	Thiết kế Web (**)
	4(2,2,5)
	TTC105(a)
	

	21
	TTC1668
	Phát triển ứng dụng IoT (**)
	4(2,2,5)
	TTC144(a)
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	22
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	23
	TTC106
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1,1,3)
	TTC103(a)
	

	24
	TTC1468
	Mạng nâng cao
	4(3,1,7)
	TTC145(a)
	

	25
	TTC1538
	An toàn hệ thống mạng máy tính 
	3(2,1,5)
	TTC1604(a)
	

	26
	TTC162
	An toàn mạng trên Cisco
	3(2,1,5)
	TTC1604(a)
	

	27
	TTC1618
	Kỹ thuật hack nâng cao
	3(1,2,3)
	TTC1604(a)
	

	28
	TTC166
	Đồ án an toàn mạng (**)
	1(0,1,0)
	TTC1618(b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	4
	
	

	29
	TTC163
	Lập trình mạng (**)
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	30
	TTC164
	Công nghệ ảo hóa (**)
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	31
	TTC1568
	Quản trị Data Center (**)
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	32
	TTC1192
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	33
	TTC167
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	TTC166(a)
TTC162(a)
TTC1538(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	





KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
MÃ NGÀNH: 6480105
	TT

	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC102
	Kỹ thuật lập trình 
	4(2,2,5)
	
	

	5
	TTC103
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	6
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	7
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	8
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	9
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(b)
	

	10
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(b)
	

	11
	TTC105
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	TTC103(a)
	

	12
	TTC143
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	
	

	13
	TTC144
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	TTC143(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	14
	TTC150
	Quản trị mạng trên Linux
	3(2,1,5)
	TTC143(a)
	

	15
	TTC145
	Thiết lập hệ thống mạng
	4(3,1,7)
	TTC144(a)
	

	16
	TTC172
	Sửa chữa máy tính
	3(2,1,5)
	TTC143(a)
	

	17
	TTC1558
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu
	3(1,2,3)
	TTC144(a)
	

	18
	TTC148
	Thiết bị mạng
	3(2,1,5)
	TTC144(a)
	

	19
	TTC178
	Đồ án sửa chữa PC (**)
	1(0,1,0)
	TTC172(b)
	

	Môn học tự chọn( Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	4
	
	

	20
	TTC120
	Thiết kế Web (**)
	4(2,2,5)
	TTC105(a)
	

	21
	TTC1668
	Phát triển ứng dụng IoT (**)
	4(2,2,5)
	TTC144(a)
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	22
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	23
	TTC106
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1,1,3)
	TTC103(a)
	

	24
	TTC173
	Sửa chữa máy tính nâng cao
	3(2,1,5)
	TTC172(a)
	

	25
	TTC1748
	Sửa chữa thiết bị ngoại vi
	3(2,1,5)
	TTC172(a)
	

	26
	TTC1468
	Mạng nâng cao
	4(3,1,7)
	TTC145(a)
	

	27
	TTC175
	Xử lý sự cố phần mềm 
	3(2,1,5)
	TTC172(a)
	

	28
	TTC179
	Đồ án sửa chữa Laptop (**)
	1(0,1,0)
	TTC173(b)
	

	29
	TTC152
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	30
	TTC152
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	31
	TTC171
	Công nghệ mạng không dây
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	32
	TTC1568
	Quản trị Data Center
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	33
	TTC1192
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	34
	TTC180
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	TTC175(a)
TTC1748(a)
TTC179(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	





KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
MÃ NGÀNH: 6480209
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC102
	Kỹ thuật lập trình 
	4(2,2,5)
	
	

	5
	TTC103
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	6
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	7
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	8
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	9
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(b)
	

	10
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(b)
	

	11
	TTC105
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	TTC103(a)
	

	12
	TTC143
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	
	

	13
	TTC144
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	TTC143(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	14
	TTC150
	Quản trị mạng trên Linux
	3(2,1,5)
	TTC143(a)
	

	15
	TTC145
	Thiết lập hệ thống mạng
	4(3,1,7)
	TTC144(a)
	

	16
	TTC148
	Thiết bị mạng 
	3(2,1,5)
	TTC144(a)
	

	17
	TTC151
	Quản trị mạng nâng cao trên Linux 
	3(2,1,5)
	TTC150(a)
	

	18
	TTC1558
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu 
	3(1,2,3)
	TTC144(a)
	

	19
	TTC156
	Đồ án quản trị mạng trên Windows
	1(0,1,0)
	TTC145(b)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	4
	
	

	20
	TTC120
	Thiết kế Web
	4(2,2,5)
	TTC105(a)
	

	21
	TTC1668
	Phát triển ứng dụng IoT
	4(2,2,5)
	TTC148(b)
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	22
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	23
	TTC106
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1,1,3)
	TTC103(a)
	

	24
	TTC1468
	Mạng nâng cao
	4(3,1,7)
	TTC145(a)
	

	25
	TTC149
	Cấu hình mạng 
	3(2,1,5)
	TTC148(a)
	

	26
	TTC1538
	An toàn hệ thống mạng máy tính 
	3(2,1,5)
	TTC145(a)
	

	27
	TTC147
	Quản trị hệ thống mail server 
	3(2,1,5)
	TTC145(a)
	

	28
	TTC157
	Đồ án quản trị mạng trên Linux
	1(0,1,0)
	TTC151(a)
	

	29
	TTC1194
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	30
	TTC152
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	31
	TTC164
	Công nghệ ảo hóa
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	32
	TTC1568
	Quản trị Data Center
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	33
	TTC1193
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	34
	TTC158
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	TTC1538(a)
TTC147(a)
TTC157(a)
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	





KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
MÃ NGÀNH: 6340122
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC105
	Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	
	

	5
	KTC124
	Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại 
	3(2,1,5)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	6
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	7
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	8
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	9
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(b)
	

	10
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(b)
	

	11
	KTC125
	Thanh toán điện tử 
	3(2,1,5)
	KTC124(a)
	

	12
	TTC102
	Kỹ thuật lập trình
	4(2,2,5)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	13
	TTC184
	Mạng máy tính và Internet
	3(1,2,3)
	
	

	14
	KTC181
	Marketing điện tử 
	3(1,2,3)
	KTC125(a)
	

	15
	KTC123
	Thư tín thương mại 
	3(2,1,5)
	KTC125(a)
	

	16
	TTC1879
	An ninh mạng và chữ ký số
	4(3,1,7)
	TTC184(b)
	

	17
	TTC185
	Triển khai Website Thương mại điện tử mã nguồn mở 
	4(3,1,7)
	TTC184(b)
	

	18
	KTC127
	Đồ án nghiệp vụ kinh tế trong thương mại điện tử (**)
	1(0,1,0)
	KTC181(b)
	

	Môn học tự chọn ( Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây )
	4
	
	

	19
	TTC120
	Thiết kế Web
	4(2,2,5)
	TTC105(a)
	

	20
	TTC1668
	Phát triển ứng dụng IoT
	4(2,2,5)
	TTC184(a)
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	21
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	22
	KTC183
	Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong thương mại điện tử 
	3(1,2,3)
	KTC124(a)
	

	23
	KTC180
	Pháp luật thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	KTC123(a)
	

	24
	KTC182
	Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử
	3(2,1,5)
	KTC123(a)
	

	25
	TTC186
	Ứng dụng TTC trong thương mại điện tử 
	4(2,2,5)
	TTC120(a)
	

	26
	TTC1025
	Lập trình Web 
	4(3,1,7)
	TTC120(a)
	

	27
	TTC191
	Đồ án TTC trong thương mại điện tử (**)
	1(0,1,0)
	TTC186(b)
	

	28
	TTC1194
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	29
	KTC184
	Giao dịch B2B, B2C, C2C
	2(1,1,3)
	KTC123(a)
	

	30
	TTC152
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	TTC1879(a)
	

	31
	KTC128
	Khai báo hải quan điện tử
	2(1,1,3)
	KTC123(a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	32
	TTC1193
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	33
	TTC192
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	




KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH
MÃ NGÀNH: 6480104
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	4
	TTC102
	Kỹ thuật lập trình 
	4(2,2,5)
	TTC101(b)
	

	5
	TTC103
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	6
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	CBC107(a)
	

	7
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	KTC101 a)
	

	8
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	9
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CBC101(b)
	

	10
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	CBC102(b)
	

	11
	TTC105
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	TTC103(a)
	

	12
	TTC143
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	
	

	13
	TTC144
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	TTC143(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	21
	
	

	[bookmark: _GoBack]Môn học bắt buộc
	17
	
	

	14
	TTC1184
	Thiết kế mạng
	3(2,1,5)
	TTC144(a)
	

	15
	TTC145
	Thiết lập hệ thống mạng
	4(3,1,7)
	TTC1184(a)
	

	16
	TTC1558
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu 
	3(1,2,3)
	TTC144(a)
	

	17
	TTC150
	Quản trị mạng trên Linux
	3(2,1,5)
	TTC144(a)
	

	18
	TTC1186
	Công nghệ Internet of Things
	3(2,1,5)
	TTC144(a)
	

	19
	TTC1188
	Đồ án kết nối mạng (**)
	1(0,1,0)
	TTC1184(a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	4
	
	

	20
	TTC120
	Thiết kế Web
	4(2,2,5)
	TTC105(a)
TTC106(a)
	

	21
	TTC1187
	Điện toán đám mây
	4(2,2,5)
	TTC1184(a)
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	22
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	CBC105(a)
CTC104(a)
	

	23
	TTC106
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2(1,1,3)
	TTC102(a)
	

	24
	TTC186
	Ứng dụng CNTT trong thương mại điện tử
	4(2,2,5)
	TTC145(a)
	

	25
	TTC1185
	Lập trình truyền thông
	2(1,1,5)
	TTC150(a)
	

	26
	TTC1538
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	3(2,1,5)
	TTC150(a)
	

	27
	TTC1190
	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
	4(3,1,7)
	TTC1558(a)
TTC1186(a)
	

	28
	TTC165
	Đồ án quản trị mạng (**)
	1(0,1,0)
	TTC120(a)
TTC1187 a)
TTC1188(a)
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	29
	TTC152
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	30
	TTC164
	Công nghệ ảo hóa
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	31
	TTC171
	Công nghệ mạng không dây
	2(1,1,3)
	TTC145(a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	32
	TTC1189
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	33
	TTC1194
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
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